Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 1 (Từ 6/2 – 11/2)

	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(6/2/2017)
	
	
	
	XN39 – 12345 
	Hệ thống đơn vị quốc tế. Quan hệ giữa XN – LS (4t)
	

	
	
	
	
	XN39 – 678910 
	Cách lấy, bảo quản và vận chuyển nghiệm phẩm (3t)
	

	Thứ 3 

(7/2)
	
	
	
	XN39 – 12345 
	Các xét nghiệm hóa sinh nước tiểu (3t)
	

	
	
	
	
	XN39 – 678910 
	Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh thận (3t)
	

	Thứ 4 

(8/2)
	
	
	
	XN39 – 12345 
	Xét nghiệm hóa sinh trong chuyển hóa sắc tố mật-muối mật (3t)
	

	
	
	
	
	XN39 – 678910 
	Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh gan (3t)
	

	Thứ 5

 (9/2)
	
	
	
	XN39 – 12345 
	Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh lý tim mạch (3t)
	

	
	
	
	
	XN39 – 678910 
	Xét nghiệm hóa sinh thăm dò chức năng tuyến giáp (3t)
	

	Thứ 6 

(10/2)
	
	
	
	XN39 – 12345 
	Xét nghiệm hóa sinh trong một số bệnh chuyển hóa (3t)
	

	
	
	
	
	XN39 – 678910 
	Dấu ấn ung thư (3t)
	

	Thứ 7 

(11/2)
	
	
	
	XN39 – 12345 
	Dịch não tủy và dịch chọc dò (2t) + Chuyển hóa muối nước và các chất điện giải (3t)
	

	
	
	
	
	XN39 – 678910 
	Khí máu động mạch và thăng bằng kiềm toan (3t)
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 2 (Từ 13/02 – 18/02/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(13/2/2017)
	XN39 – TT B1 ĐHCK Hóa sinh

13/2 – 6/5/2017
	
	
	
	Cách lấy, bảo quản và vận chuyển nghiệm phẩm (3t)
	

	
	XN39 – TT B2 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	Các xét nghiệm hóa sinh nước tiểu (3t)
	

	Thứ 3 

(14/2)
	XN39 – TT B3 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh thận (3t)
	

	
	XN39 – TT B4 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	Xét nghiệm hóa sinh trong chuyển hóa sắc tố mật-muối mật (3t)
	

	Thứ 4 

(15/2)
	XN39 – TT B5 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh gan (3t)
	

	
	XN39 – TT B6 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	Xét nghiệm hóa sinh chẩn đoán bệnh lý tim mạch (3t)
	


	Thứ 5

 (16/2)
	XN39 – TT B7 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	Xét nghiệm hóa sinh thăm dò chức năng tuyến giáp (3t)
	

	
	XN39 – TT B8 ĐHCK Hóa sinh


	
	
	
	Xét nghiệm hóa sinh trong một số bệnh chuyển hóa (3t)
	

	Thứ 6 

(17/2)
	XN39 – TT B9 ĐHCK Hóa sinh


	
	
	
	Dấu ấn ung thư (3t)
	

	
	XN39 – TT B10 ĐHCK Hóa sinh


	
	
	
	Dịch não tủy và dịch chọc dò (2t) + Chuyển hóa muối nước và các chất điện giải (3t)
	

	Thứ 7 

(18/2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 3 (Từ 20/02 – 25/02/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(20/2)
	XN39 – TT B11 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B12 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(21/2)
	XN39 – TT B13 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B14 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(22/2)
	XN39 – TT B15 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B16 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (23/2)
	XN39 – TT B17 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B18 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(24/2)
	XN39 – TT B19 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B20 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(25/2)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 4 (Từ 27/02 – 4/03/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(27/2)
XN27 – TTBV

27/2 – 7/4
	XN39 – TT B1 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B2 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(28/2)
	XN39 – TT B3 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B4 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(1/3)
	XN39 – TT B5 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B6 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (2/3)
	XN39 – TT B7 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B8 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(3/3)
	XN39 – TT B9 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B10 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(4/3)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 5 (Từ 6/03 – 11/03/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(6/3)
	XN39 – TT B11 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B12 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(7/3)
	XN39 – TT B13 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B14 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(8/3)
	XN39 – TT B15 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B16 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (9/3)
	XN39 – TT B17 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B18 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(10/3)
	XN39 – TT B19 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B20 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(11/3)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 6 (Từ 13/03 – 18/03/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(13/3)
	XN39 – TT B1 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B2 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(14/3)
	XN39 – TT B3 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B4 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(15/3)
	XN39 – TT B5 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B6 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (16/3)
	XN39 – TT B7 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B8 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(17/3)
	XN39 – TT B9 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B10 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(18/3)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 7 (Từ 20/03 – 25/03/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(20/3)
XN40 TTBV

20/3 – 10/6
	XN39 – TT B11 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B12 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(21/3)
	XN39 – TT B13 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B14 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(22/3)
	XN39 – TT B15 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B16 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (23/3)
	XN39 – TT B17 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B18 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(24/3)
	XN39 – TT B19 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B20 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(25/3)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 8 (Từ 27/03 – 1/04/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(27/3)
	XN39 – TT B1 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B2 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(28/3)
	XN39 – TT B3 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B4 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(29/3)
	XN39 – TT B5 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B6 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (30/3)
	XN39 – TT B7 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B8 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(31/3)
	XN39 – TT B9 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B10 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(1/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 9 (Từ 3/4 – 8/4/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(3/4)
	XN39 – TT B11 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B12 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(4/4)
	XN39 – TT B13 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B14 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(5/4)
	XN39 – TT B15 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B16 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (6/4)
	XN39 – TT B17 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B18 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(7/4)
	XN39 – TT B19 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B20 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(8/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 10 (Từ 10/04 – 15/04/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(10/4)
	XN39 – TT B1 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B2 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(11/4)
	XN39 – TT B3 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B4 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(12/4)
	XN39 – TT B5 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B6 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (13/4)
	XN39 – TT B7 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B8 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(14/4)
	XN39 – TT B9 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B10 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(15/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 11 (Từ 17/04 – 22/04/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(17/4)
	XN39 – TT B11 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B12 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(18/4)
	XN39 – TT B13 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B14 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(19/4)
	XN39 – TT B15 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B16 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (20/4)
	XN39 – TT B17 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B18 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(21/4)
	XN39 – TT B19 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	
	XN39 – TT B20 ĐHCK Hóa sinh
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(22/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


Trường ĐH Y Dược Cần Thơ                                                                    Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam


                 Bộ môn Xét nghiệm                                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TUẦN 12 (Từ 24/04 – 29/04/2017)


	Ngày
	​​​THỰC TẬP
	LÝ THUYẾT

	
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng
	Lớp – Tiết - GĐ
	Tên bài
	Cán bộ giảng

	Thứ 2 

(24/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 3 

(25/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 4 

(26/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 5

 (27/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 6 

(28/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Thứ 7 

(29/4)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Chủ nhật
	
	


1

